
UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

Số:          /TTYT-KD 

V/v mời chào giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thạch Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

      Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho: 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các khoa phòng. 

Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện 

Thạch Hà với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị 

Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: 

thanhhaiht1980@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 

3, nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 10 tháng 11 năm 2023  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 30 tháng 10 

năm 2023 . 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế. 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật/ Nước 

sản xuất  

Hãng/ Nước 

sản xuất  

Số 

lượng/k

hối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Dao lạng mộng  Dùng trong phẫu thuật Pakistan 10 Cái  



2 
Ống nội soi họng 

2,7mm x 110mm 

 Sử dụng để thăm khám cũng như phẫu 

thuật nội soi họng 
Trung Quốc 1 Cái  

3 
Ống nội soi họng 4mm 

x 175mm 

 Sử dụng để thăm khám cũng như phẫu 

thuật nội soi họng 
Trung Quốc 1 Cái  

4 Kìm mang kim 16cm   Chất liệu: thép không gỉ Pakistan 8 Cái  

5 
Đèn khám bệnh và làm 

thủ thuật y khoa 

 - Đầu đèn với tay cầm, công tắc: 01 bộ 

 - Thân đèn đứng và đế đèn với các bánh 

xe: 01 bộ 

 - Cánh tay đèn linh hoạt: 01 cái 

 - Hộp và bộ điều khiển: 01 bộ 

 - Bóng đèn LED 3W: 01 cái 

 - Cáp nguồn 3m kèm phích cắm: 01 cái 

 

 

 

Việt Nam  1 Cái  

6 
Curret ( Thìa nạo 

xương) 
  Curret nạo xương một đầu dài 17 cm Pakistan 2 Cái  

7 Alis (kẹp răng chuột) 
  Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép        

không gỉ 
Pakistan 4 Cái  

8 Ống hút thai  Làm bằng nhựa dẻo  Việt Nam  50 Cái  

9 Giường nôi sơ sinh 

- Nệm tùy chỉnh, chất liệu mềm mại và 

thoải mái, chống bụi, kháng khuẩn và dễ 

dàng vệ sinh 

- Nôi em bé trong suốt, nhựa không độc 

hại với môi trường, không mùi, có thể 

được khử trùng ở nhiệt độ trên 100 ° C 

- Bánh xe cao su, chống mài mòn, chống 

trượt, hấp thụ sốc, có thể xoay 360 ° tự 

do 

- 3 chức năng: Điều chỉnh chiều cao, 

Trendelenburg và Trendelenburg đảo 

ngược. 

- Dễ dàng vận hành tay cầm, điều khiển 

lò xo khí bằng tay cầm để đạt được các 

chức năng khác nhau, thiết kế tuyệt vời 

và vận hành dễ dàng 

- Nhựa môi trường không độc hại và dễ 

làm sạch 

- Kích thước ngoài (LxWxH): 875 x 525 

x (650 – 900) mm 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc 

      2 Cái  



10 Cân trẻ sơ sinh điện tử  Cân tối đa 30kg  Trung Quốc 1 Cái  

11 Bộ dụng cụ tiểu phẫu 
 Vật liệu: thép không gỉ 

 
Pakistan 1 Bộ 

12 Bộ đỡ đẻ 

 Bao gồm: 

 - Kẹp thẳng có mấu: 02 cái 

 - Kéo thẳng nhọn 16,5 cm: 01 cái 

 - Kẹp dài sát khuẩn 26cm: 01 cái 

 - Hộp đựng 33 x 19 x 7cm (Việt Nam): 

01 cái 

Đức 2 Bộ 

13 Kéo cắt chỉ dài 10cm 
 - Vật liệu: thép không gỉ 

 - Kích thước: dài 10.cm, (±3%), nhọn 
Pakistan 6 Cái 

14 Cán dao mổ số 3  Được làm bằng thép không gỉ Pakistan 5 Cái  

15 Cán dao mổ số 4  Được làm bằng thép không gỉ Pakistan 3 Cái  

16 
Đèn dùng trong phòng 

khám 

 - Sử dụng nguồn ánh sáng lạnh, độ sáng 

cao 

 - Điều chỉnh được 3600 

 - Thay đổi chiều cao tối đa 170cm 

 - Nguồn điện 220V – 50Hz 

 - Công suất bóng 25W 

 - Cường độ chiếu sáng: 12000 Lux 

Trung Quốc 2 Cái 

17 
Kéo phẫu thuật các 

loại 

 - Làm bằng chất liệu thép không gỉ 

 - Kéo cong, dài 22cm 
Pakistan 5 Cái 

18 Kìm mang kim 22cm  Làm bằng chất liệu thép không gỉ Pakistan 6 Cái 

19 
Kẹp săng phẫu thuật 

15cm 
 Làm bằng chất liệu thép không gỉ Pakistan 10 Cái  

20 

Bao đo huyết áp 

moniter theo dõi bệnh 

nhân người lớn 

 - Chất liệu: Nylon TPU mềm 

 - Bao gồm Bao đo 1 dây kèm đầu nối 

vào ống hơi 

 - Kích thước:7-13cm,8-13cm,9-

14.8cm,10-19cm,10-12cm,13.8-

21cm,14-21,5 cm,20,5-28cm,17-

25cm,27-35cm, 34-43cm,42-54cm,vv... 

Trung Quốc 6 Cái  



 - Tương thích và sử dụng được cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

21 

Bao đo huyết áp 

moniter theo dõi bệnh 

nhân trẻ em 

- Chất liệu: Nylon TPU mềm 

 - Bao gồm Bao đo 1 dây kèm đầu nối 

vào ống hơi 

 - Kích thước:7-13cm,8-13cm,9-

14.8cm,10-19cm,10-12cm,13.8-

21cm,14-21,5 cm,20,5-28cm,17-

25cm,27-35cm, 34-43cm,42-54cm,vv... 

 - Tương thích và sử dụng được cho 

monitor theo dõi bệnh nhân 

 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Trung Quốc 2 Cái 

22 Đồng hồ Oxy  - Dây thở oxy, bình tạo ẩm Trung Quốc 4 Cái  

23 

Cảm biến SP02 máy 

moniter theo dõi bệnh 

nhân 

 - Độ chính xác SpO2: ±2% (70-100%); 

Không xác định (0-69%) 

 - Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp/phút; 

Độ chính xác đo nhịp mạch: ±3% 

- Tương thích và sử dụng được cho 

monitor VOTEM, GE; Nihonkohen, 

Philips,infinium . 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

 

 

 

Trung Quốc 3 Cái  

24 Xe đẩy máy moniter 

 - Cấu hình cung cấp: 

 Xe chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 

chiếc 

 - Thông số kỹ thuật: 

 Vật liệu chính: Inox. 

 - Xe được chia 1 sàn bằng inox tấm dày 

0.8mm có thành chắn xung quanh 4 phía 

bằng inox, bên cạnh có 1 tay đẩy bằng 

inox ống 27mm 

 - Khung xe inox ống phi 31.8mm lồng 

vào ống 27mm bên ngoài có núm vặn 

tăng chỉnh hãng SUPO 

 - Có giá inox tấm đột lỗ để dây máy 

Việt Nam 1 Cái 

25 Nhiệt ẩm kế  Đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng  Nhật Bản 7 Cái  



26 
Bóng đèn hồng ngoại 

220V-250W 
 Bóng đèn hồng ngoại 220V-250W Hàn Quốc 5 Cái 

27 Bình oxy 10 lít 

     - Thể tích: 10 lít 

Áp suất làm việc: 150 bar 

Áp suất thử: 250 bar 

Đường kính: 159 mm 

Trung Quốc 2 Cái 

28 
Kéo cong mũi nhọn 

16cm 
 Làm bằng chất liệu thép không gỉ Pakistan 5 Cái  

29 
Kéo thẳng mũi nhọn 

16cm 
 Làm bằng chất liệu thép không gỉ Pakistan 3 Cái  

30 
Cặp phẫu tích có mấu 

16 cm 

 Chất liệu: hợp kim chuyên dùng cho y 

tế 

 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Pakistan 5 Cái  

31 
Kéo cắt chỉ thẳng đầu 

Tù – Tù dài 18cm 

 Kéo cắt chỉ thẳng đầu Tù – Tù dài 18cm 

 Được làm bằng thép không gỉ 
Đức 5 Cái  

32 Xe đẩy bình oxy 40 lít 

 Xe được thiết kế dùng chuyên biệt cho 

phòng khám, bệnh viện đẩy bình oxy 40 

lít dễ dàng, nhanh chóng 

Việt Nam 1 Cái  

33 Máy điện châm  Máy chính, phụ kiện , phụ kiện tiêu hao Trung Quốc 1 Cái  

34 
Đèn cực tím dùng 

trong y tế 

 Bóng đèn công suất 30W, có cấu tạo 

gần giống như bóng đèn huỳnh quang 

thông dụng. Tuy nhiên, thay vì cho ánh 

sáng đi qua là tia cực tím 

 Di chuyển dễ dàng với 04 bánh xe 

 Vị trí máng đèn được thay đổi nhiều 

góc khác nhau 

 Công tắc dùng riêng từng bóng. 

 Bộ cài đặt thời gian 0 – 120 phút 

 Nguồn vào: 220V – 50Hz 

 Độ dài tia UV: 253.7A 

 

 

 

 

   Trung Quốc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Cái 

35 Bàn tiếp dụng cụ 

1. Cấu hình đồng bộ: 

 - Chân bàn cùng phụ kiện: 01 bộ 

 - Khay mặt bàn + thanh rút: 01 bộ 

 - Bánh xe: 04 cái 

 2. Đặc tính kỹ thuật: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -Kích thước (mm): 

815x515x840/1200mm ±5% 

 - Khay KT: 815x515x20mm 

 c. Vật liệu: 

 - Toàn bộ làm bằng inox (SUS 201 

hoặc SUS304) 

 - Bốn bánh xe cao su Ø50, trong đó 2 

bánh có phanh 

     Việt Nam 1 Cái 

        

         2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà. Vui lòng cung 

cấp cho Trung tâm báo giá chi tiết về sản phẩm, bao gồm các thông tin: 

- Giá thành sản phẩm/dịch vụ, các chi phí phát sinh liên quan. 

- Thời gian giao hàng dự kiến  

- Các điều khoản thanh toán, thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, thời 

hạn thanh toán và chính sách đổi trả, bảo hành. 

- Điều khoản và điều kiện thỏa thuận liên quan đến việc mua sản phẩm. 

Trung tâm y tế rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý 

công ty.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                Nguyễn Thế Phiệt  

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá 

(Ban hành kèm theo Công văn số:          /TTYT-KHTV ngày 31/10/2023 của Trung 

tâm Y tế huyện Thạch Hà) 

BÁO GIÁ  

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, đơn 

vị………xin gửi báo giá như sau: 

STT Tên danh 

mục thiết 

bị y tế 

Thông số 

kỹ thuật, 

tính năng 

và các chi 

tiết liên 

quan 

Hãng 

sản 

xuất, 

nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mã 

kê 

khai 

         

         2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá] 

3. Các cam kết khác: 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá, 

đẩy giá 

- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính 

                                                                                 ……., ngày      tháng      năm 2023 

                                                                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 
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